
ĐVT: đồng

Bù lương theo 

NĐ 

38/2019/NĐ-

CP

Phụ cấp Theo 

NĐ 76

1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8 9=3-8

1 Bệnh viện+PK (132) 4,324,600,000 1,872,000,000 208,000,000 2,244,600,000 208,000,000 4,116,600,000     

2 Khoa KSBT+YTCC (131) 1,764,600,000 1,447,000,000 219,000,000 98,600,000 37,000,000   1,727,600,000     

3 Khoa N-CSSKSS (139) 1,316,000,000 1,113,000,000 190,000,000 13,000,000 32,000,000   1,284,000,000     

4 Khoa Dân Số (151) 1,408,400,000 1,094,800,000 295,400,000 18,200,000 13,200,000   1,395,200,000     

5 TYT. Ba Cụm Bắc 1,210,832,841 723,675,000 140,750,000 337,307,841 9,100,000 7,125,000     1,203,707,841     

6 TYT. Ba Cụm Nam 1,063,919,318 723,675,000 140,750,000 154,634,318 44,860,000 7,125,000     1,056,794,318     

7 TYT. Sơn Hiệp 1,246,592,841 723,675,000 140,750,000 337,307,841 44,860,000 7,125,000     1,239,467,841     

8 TYT. Sơn Trung 873,525,000 723,675,000 140,750,000 9,100,000 7,125,000     866,400,000        

9 TYT.Sơn Bình 1,210,832,841 723,675,000 140,750,000 337,307,841 9,100,000 7,125,000     1,203,707,841     

10 TYT.Sơn Lâm 1,210,832,841 723,675,000 140,750,000 337,307,841 9,100,000 7,125,000     1,203,707,841     

11 TYT. TTTô Hạp 873,525,000 723,675,000 140,750,000 9,100,000 7,125,000     866,400,000        

12 TYT.Thành Sơn 1,063,919,318 723,675,000 140,750,000 154,634,318 44,860,000 7,125,000     1,056,794,318     

13 Y tế Thôn Bản (8 xã) 261,900,000 261,900,000 261,900,000        

17,829,480,000 11,316,200,000 2,038,400,000 1,658,500,000 2,816,380,000 347,200,000 17,482,280,000

Ghi chú: Sở Y tế giao vượt kinh phí lễ, tết 149.720.000đ, số kinh phí này đơn vị không được sử dụng

Phụ lục: 2

TỔNG

Kinh phí hoạt 

động 

năm 2020

TÊN ĐƠN VỊTT

KINH PHÍ GIAO

Khinh phí cải cách tiền lương

TỔNG

Kinh phí 

Không thực 

hiện tự chủ ( lễ 

tết, NQ17/2010, 

tiền ăn bệnh 

nhân, các 

chương trình)

KHOÁN KINH PHÍ  HOẠT ĐỘNG  NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-YTKS ngày         tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Y tế Khánh Sơn)

Giảm 10% 

TK
Kinh phí còn lại
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